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	BỘ TƯ PHÁP
*****
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
*******

	Số: 04/2007/QĐ-BTP
	Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 08 loại sổ đăng ký hộ tịch và 38 loại biểu mẫu hộ tịch (sau đây gọi là sổ, biểu mẫu hộ tịch) được liệt kê và đánh số ký hiệu tại Danh mục các biểu mẫu hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch (sau đây gọi là Danh mục) kèm theo Quyết định này.

Sổ, biểu mẫu hộ tịch quy định tại Điều này được sử dụng thống nhất tại Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan Đại diện Việt Nam).

Điều 2. 

1. Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp tổ chức in và phát hành đối với 09 loại biểu mẫu hộ tịch quy định tại Mục I của Danh mục theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, bao gồm các biểu mẫu hộ tịch sau đây: 

- Các biểu mẫu về khai sinh: BTP-NG/HT-2007-KS.1, BTP-NG/HT-2007-KS.1.a, BTP-NG/HT-2007-KS.2.

-  Các biểu mẫu về kết hôn: BTP-NG/HT-2007-KH.1, BTP-NG/HT-2007-KH.1.a, BTP-NG/HT-2007-KH.2, BTP-NG/HT-2007-KH.2.a.

- Các biểu mẫu về khai tử: BTP-NG/HT-2007-KT.1, BTP-NG/HT-2007-KT.1.a.

2. Cơ quan Đại diện Việt Nam có trách nhiệm phát hành 08 loại sổ và 29 loại biểu mẫu hộ tịch quy định tại Mục II của Danh mục. 

Người có nhu cầu đăng ký hộ tịch có thể tự truy cập và in các Tờ khai đăng ký hộ tịch tại Trang "Thủ tục hành chính" của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://www.moj.gov.vn) để sử dụng.

3. Sổ, biểu mẫu hộ tịch phải được in theo đúng quy cách và nội dung quy định tại các mẫu sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Nghiêm cấm việc in, phát hành và sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch trái với quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp và Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Bộ Ngoại giao (để phối hợp); 
- Ban xây dựng pháp luật (VPCP);
- Cục kiểm tra văn bản BTP;
- Trung tâm tin học BTP;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ HCTP, Nhà XBTP.
	BỘ TRƯỞNG

Uông Chu Lưu


DANH MỤC

CÁC BIỂU MẪU HỘ TỊCH VÀ SỔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	Số TT
	Tên mẫu
	Ký hiệu

	
	Mục I
	

	01
	Giấy khai sinh (Bản chính)
	BTP-NG/HT-2007-KS.1

	02
	Giấy khai sinh (Bản sao)
	BTP-NG/HT-2007-KS.1.a

	03
	Giấy khai sinh (Bản chính – Cấp lại)
	BTP-NG/HT-2007-KS.2

	04
	Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)
	BTP-NG/HT-2007-KH.1

	05
	Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao)
	BTP-NG/HT-2007-KH.1.a

	06
	Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính – Đăng ký lại)
	BTP-NG/HT-2007-KH.2

	07
	Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao – Đăng ký lại)
	BTP-NG/HT-2007-KH.2.a

	08
	Giấy chứng tử (Bản chính)
	BTP-NG/HT-2007-KT.1

	09
	Giấy chứng tử (Bản sao)
	BTP-NG/HT-2007-KT.1.a

	
	Mục II
	

	10
	Tờ khai đăng ký lại việc sinh
	BTP-NG/HT-2007-KS.3

	11
	Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
	BTP-NG/HT-2007-KS.4

	12
	Tờ đăng ký kết hôn
	BTP-NG/HT-2007-KH.3

	13
	Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
	BTP-NG/HT-2007-KH.4

	14
	Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	BTP-NG/HT-2007-XNHN.1

	15
	Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	BTP-NG/HT-2007-XNHN.2

	16
	Tờ khai đăng ký lại việc tử
	BTP-NG/HT-2007-KT.2

	17
	Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi
	BTP-NG/HT-2007-CN.1

	18
	Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính)
	BTP-NG/HT-2007-CN.2

	19
	Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao)
	BTP-NG/HT-2007-CN.2.a

	20
	Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại)
	BTP-NG/HT-2007-CN.3

	21
	Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao - Đăng ký lại)
	BTP-NG/HT-2007-CN.3.a

	22
	Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
	BTP-NG/HT-2007-CN.4

	23
	Giấy cử người giám hộ
	BTP-NG/HT-2007-GH.1

	24
	Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
	BTP-NG/HT-2007-GH.2

	25
	Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao)
	BTP-NG/HT-2007-GH.2.a

	26
	Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ
	BTP-NG/HT-2007-GH.3

	27
	Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính)
	BTP-NG/HT-2007-GH.4

	28
	Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao)
	BTP-NG/HT-2007-GH.4.a

	29
	Tờ khai đăng ký việc nhận con
	BTP-NG/HT-2007-CMC.1

	30
	Tờ khai đăng ký việc nhận cha/mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)
	BTP-NG/HT-2007-CMC.2

	31
	Tờ khai đăng ký việc nhận cha/mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên)
	BTP-NG/HT-2007-CMC.3

	32
	Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)
	BTP-NG/HT-2007-CMC.4

	33
	Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao)
	BTP-NG/HT-2007-CMC.4.a

	34
	Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
	BTP-NG/HT-2007-TĐCC.1

	35
	Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính)
	BTP-NG/HT-2007-TĐCC.2

	36
	Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao)
	BTP-NG/HT-2007-TĐCC.2.a

	37
	Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	BTP-NG/HT-2007-XNGC

	38
	Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch
	BTP-NG/HT-2007-TK

	39
	Sổ đăng ký khai sinh
	BTP-NG/HT-2007-KS

	40
	Sổ đăng ký kết hôn
	BTP-NG/HT-2007-KH

	41
	Sổ đăng ký khai tử
	BTP-NG/HT-2007-KT

	42
	Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi
	BTP-NG/HT-2007-CN

	43
	Sổ đăng ký việc giám hộ
	BTP-NG/HT-2007-GH

	44
	Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
	BTP-NG/HT-2007-CMC

	45
	Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch
	BTP-NG/HT-2007-TĐCC

	46
	Sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	BTP-NG/HT-2007-XNHN
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_1259469874.doc
Mẫu BTP-NG/HT-2007-KT.2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ


Kính gửi: .......................................................................................................

Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Quan hệ với người đã chết:


Đề nghị đăng ký lại việc tử cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: .......................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Đã chết vào lúc:.....................giờ.............................phút,  ngày...........tháng...........năm


Nơi chết:


Nguyên nhân chết:


Đã đăng ký khai tử tại:


............................................................................................ngày...........tháng...........năm


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình.


Đề nghị............................................................................. đăng ký.




Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............ 

		Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, nơi đã đăng ký khai tử trước đây (1)


……………………………………………….


……………………………………………….


……………………………………………….


……………………………………………….


Ngày…… tháng…… năm……


……………………………

		Người khai


……………………………..





Chú thích:


(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc tử khác với nơi đăng ký khai tử trước đây.





2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mó số: TPE-07-19
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-GH.3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ


Kính gửi:....................................................................................................................................



Họ và tên người khai:


Năm sinh:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Đề nghị .......................................................................đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Người được giám hộ:

Họ và tên: .................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú:


Theo Quyết định công nhận việc giám hộ số:...................... ngày........... tháng........... năm


của


Lý do chấm dứt việc giám hộ:


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình.


Đề nghị............................................................................. đăng ký.




 Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............ 

		

		NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

………………………





2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mó số: TPE-07-29
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-TĐCC.1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


Kính gửi: .......................................................................................................

Họ và tên người khai: 


Nơi thường trú/tạm trú: 


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:


Đề nghị.................................................. đăng ký việc(1)


..................................................................................................................... cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ......................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Nơi thường trú/tạm trú:


Đã đăng ký khai sinh tại:


...............................................................................................ngày...........tháng...........năm


Theo Giấy khai sinh số:.......................................................Quyển số:


Nội dung xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:


Lý do:



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị............................................................................. đăng ký.





Làm tại:......................................., ngày ............tháng............năm............ 

		Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC THAY ĐỔI HỌ, TÊN


(Nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


………………………………………


………………………………………


………………………………………

		NGƯỜI KHAI


…………………………………





Chú thích:


(1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính - yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ. 
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1.5 phai duge viet lién tiép theo thit ty ting trang, khong ditge bo tréng, phi dong ddu
gidplai tirtrang ddu dén trang cui S6.

2..56 phai duge giirsach, khong duge dénhoe hodc rich ndt. Can bo lanh sy phi giirgin,
bio quin, luu trir 6 vA gidy terho tich: khi thoi gitnhiém vy, phii ban giao ddy it cho ngudi
kénhigm.

3. Khi daing ky ho tich, cdn bo lanh sy phai tw minh ghi vio S6, noi dung ghi phai chinh
xiic. Chir viét phii 1o rang, dii nét, khong viét tit, khong tdy x6a, viet ciing mot thi my 161,
mau den. Néu c6 sai s6tdo ghi chép trong S6. thi cdn bo lanh sy phii tryc tiép gach bo phan sai
561, khong duge chita @@ lén chirc, khong duge ty xod. Sau khi sita chita phai dong ddu vio
phiin da sita chifa. Phén Ghi chi ciia S6 phii ghi 16 n0i dung sita; ho, tén, chirk ciia ngudsi da
.théing, nim sita chira,
4.6 dang kytrong S6 phii duge ghi lien tue tirs6 01 cho dén hét nam. D61 v6i S§ duge i
rs6 01, khong duvoe Iy tiéps6
kiénhotich dadang ky trongnam.

sia; n,

thittycianam trude. Khi hétnam phii ghird téng:

5.56ghi trong biéu mu ho tich 12 sdtwong tng vi s6 thirtu ghitai ddu trang trong S6.

6. Khighi ciemuc ¢6 trong S6, phi luu ¥ cdc diém sau day:

- Hovaténngudi duge dang ky khai sinh phii viét bing chirin hoa, dit ddu;

~Ngay, thing. nam sinh ciia ngudi duge dang k§ khai sinh phi ghi ci bi 2

- Phéin Ghi chi diing dé ghi nhimg diéu dac biet khi dang k§ khai sinh (dang k§ qud han,
dang ky lai. o lai Gidy khai sinh, con ngodi gid thi, con nudi. tré em bi bo 0i...) va nhing
noi dungthay d6i saundy.

7. Khi it dung het S, thi céin bo lanh sy phai ghi 16 vao trang cusi 1dng s trang va téng
s6swki¢nho tich dadang ky: Thi truong coquan dai di¢n kg, xfc nhan va déng diu.

8.56 dugc 13p thanh hai quyén nhu nhau: 01 quyén luu tai Co quan dai dignViet Nam va
01 quyén chuyén luu tai Bo Ngog
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Ny, théng, nfm sinh.............

é cha, e, ngudi duge dang k§ khai

Hovaéncha:

Dantoc:

Hovatenme:.

Dn toc

Phéin ghi vé ngudi di dangky khai sinh:

Hovatén

‘Quan hé véi ngudi duge khai sinh:

Dangky ngdy. hing...

Hotén, chifc vu ngudi ky Gidy khai sinh:

Cén bg lanh syt

Ghi chit:
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1.6 phii duge viet lien tiép theo thiry timg trang, khong duge bo trong. phii déng ddu
gidplai tirtrang dfu dén trang cui S6.

2..56 phai duge giif sach, khong duge dénhoe hogc réch
bio quan, luu trir S6 va gidy trho tich: khi thoi it nhi¢m vy, phii
kénhi¢m.

3. Khi dang ky ho tich, cdn bo 1anh sy phii ty minh ghi vo S6, noi dung ghi phi chinh
xiic. Chir viét phii £ rang, di nét, khong viet tit, khong tdy x6a, vict ciing mot thif mye (61,
maw den. Néu 6 sai s6t do ghi chéprong S6, thi cdn bo lanh sy phai tryc tiép gach bo phin sai
561, khong duge chita d& 1en chircd, Khong duge tdy xod. Sau khi sia chita, phai déng diu
phn da stra chita. Phdn Ghi chi ctia S6 phai ghi 15 ndi dung sita; ho, 1én, chirky cia ngudi di
sita; ngdy, thdng, nam sita chita.

Cin'bg lanh sy phai gir gin,
an giao diy di cho ngudsi

4.56 dangky trong S8 phi duge ghi lien e trs6 01 cho dén hétnam. DG v6i S6 duge sit
dung i€p trong nam sau, thi s6 thir i cira nam sau s bat ddu tirs§ 01, khong duge 1y tiép s6
thirtciianam trude. Khi hét nam phai ghi rd téng s§ sukién ho tich da dangky trong nam.

5.56 ghi trong biéuméu hotich Ias6 twong ing v6i sSthitty ghi tai diu trang trong S6.

ms

6.Khi ghi cécmuc cé trong S6. phii luu § cic uday:

-Hovaténciiacon nudi phai viét bing chitin hoa, dii ddu;

~Phiin quan hé v6i tré duge nhan 1am con nudi: ghi 16 1 cha, me dé hay ngudi gidm ho.

- Phéin Ghi chi diig dé ghi nhiing diéu dic bigt khi dang kg (dang kg lai, con nuoi Ia
thuong binh, ngudi tan tat, khi b6 sung, sira d6i Gidy khai sinh ciia con nuoi...) vi nhiing ni
dungthay d6i sau

7.Khisirdung hét S6, cdin b lanh sy phii ghi 16 vio trang cudi téng sdtrang Vi t6ng s6 sy
Kignho tich da diing k' This trudng coquan dai dign kg, xde nhan va dong di.

8. 56 duge 1ap thinh déng thoi hai quyén nhu nhau: 01 quyén I tai Co quan dai din
VigtNam va 01 quyén chuyén luu tai B Ngoai giao.
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Hovien
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Noi thuimg rifiam tri

56 ho chicugidy trhap I¢ thay the

Quan hé v6i tré duge nhan lam con nuo:
Quyétdinh s6: ngdy.

Hoten, chite vy ngudi ky Quyét dinh:

Chir ky cita ngudi giao con nudi Chir k§ cita ngubi nhan con nuoi

Cin b¢ lanh sy

Ghi chii:
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1..56 phii duoe viét lien tiép theo thif ty timg trang, khong duge bo trong, phai dong ddu
gidp lai tirtrang dfu dén trang cui S6.

2,56 phii duge giirsach, khong dirge dé nhde hoge rach ndt. Can bo lanh su phii gitrgin,
bio quan, luu trit S6 va gidy 1&ho tich; khi thoi gittnhiem vu, phéi ban giao ddy dii cho ngudi
kénhi¢m.

3.Khi dang ky ho tich, cén bo lanh sy phii tyminh ghi vio S6, noi dung ghi phii chinh
xiic. Chit viét phii r6 rang, it nét, khong viét tit, khong tdy xoa, viét cing mot thi mye t6t,
mau den. Néu c6 sai s6t do ghi chéptrong S6, thi cin bo lanh sy phéi e tiép gach bo phin sai
s6t, khong duge chira dé len chirci, khong duge tdy xod. Sau khi sita chita phii d6ng ddu vao
phiin da sita chita. Phin Ghi ch ciia S6 phi ghi 1o noi dung sifa; ho, tén, chirk§ ciia ngudi di
sita: ngdy, thing, nam sita chira,

4.6 dang ky trong S pha 01 cho dén hét nam. D6 v6i S6 duge sit
dung tiép trong nam sau, thi s& bit ddu tirs6 01, khong duge 14y ti€p s6
thittetanam truge. Khi hétnam phai ghi rd tong s6 suki¢n hotich da dang ky trong nam.

§ thif ty cita nam

550 ghi trong biéu mau ho tich 1a s twong tng v6i s thi ty tai ddu trang ghi trong S0,

6.Khi ghi cc muc c6 trong 86, phii v céic diém sau day:

- Phin ghi vé ngudi yeu cdu dang ky viéc nhan cha, me, con: chi phii ghi trong trudmg
hop ngudi gidm ho nhan cha, me cho ngudi con chua thanh nién, hoac ngudi d thanh nien
nhung miitnang lyc hanh vi

- Noi thuding tré/ tam tri: Trong truong hop ngudi duge nhan 14 cha/ me da chét, thi phii
ghird “Dachét”

- Phin Ghi chii: ghi ro syt
noi dung thay ddi saunay.

2 ky cha/me nhan con hay con nhn cha/me va nhing

7.Khi sitdung het S5, cin b lanh sy phai ghi 1o vio trang cuci t6ng s6 trang va tdng s6 s
énhotichdidang ky: Thistruong coquan dai dién ky, xdc nhdn va déng diu

8.56 duge 19p thanh hai quyén nhunhau:
01quyénchuyénluutai BoNgoai giao.

1 quyén luutai Coquan dai dién Viet Nam va
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Phin ghi vé nguoi nhan cha, me, con:
Ho va tén:

Ngay, théng, nam sinh:

Noi sinh:
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Que quin

Noi thuong tritam tri

6 ho chiéu/gidy 1 hop 1¢ thay the:

Phin ghi vé nguoi duoe nhan 1a cha, me, co

Ho va tén:..

Ngay, théng, nam sinh;
Noi sinh:.
Dan toc:

Que quin:

Noi thubng tri/tam tri:

Phin ghi vé ngui yéu ciu dang ky viéc nhan cha, me:

Ho va tén:

Quan he v6i ngusi nhan cha, me:.

[T T, S ngdy...........thing......nam

Ho tén, chiic vy nguis k Quyét dinh:

Ciin b lanh sy

Ghi chii:
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1..S6 phai duge vi€t lien tiép theo thit y timg trang, khong duge bd tréng, phdi dong ddu
rirang déu dén trang cui S6.

eidp

256 phii duge gii sach, khong duge dé nhoe hogc rich nt. Can b 1anh sy phii gi gin.
bioquin, luu trir SO va gidly 1 ho tich: khi thoi gitt nhigm vu, phii ban giao ddy dii cho ngudi

kénhigm.

3.Khi dang kg ho tich, cdn b 1anh su phii e minh ghi vio S6, n
xdc. Chirviet phiirorang, dinét, khong viett, khong tdy x6a, viét chng motthi mye 161, mau
den. Néu ¢6 sai s6t do ghi chép trong SO, thi cdn bo 1anh sy phii e tiép gach bo phin sai s6t,
khong dug chita de lén chircil, khong dugc tdy xod. Sau khi sita chita phéi déng ddu vio phin
i sita chita, Phin Ghi ch ciia SO phii ghi & n0i dung sta; ho, tén, chirky cia ngudi da sia;
ngly,thing, nam sitachita

4,56 dang kg trong S6 phii duge ghilien tye tirs6 01 cho dén hétnam. D6 v6i S8 duge sit
i nam sausébitddutirss 01, khongduge iy ti€ps6 thit
16ngsGsykicnhotichdadangky trongnam.

tyetianamtruge. Khi hétnam phii g

5.5 ghitrong biéu méuhg tich 1 s6 wong g v6i s6thighitai diu trang trong S6.

6. Khi ghi céic muc 6 trong S6. phii I ¥ cdc diém sau day: Phdn ghi vé ngudi dugc thay
d6i, cii chinh ho tich, xdc dinh lai dan t0c, xdc dinh lai giGi tih (ho, tén, gidi tinh, ngay,
théng, namsinh, dan 10c) ghi theo Giy khai sinh vo thisi diémnophd so;

7. Khi sit dung hét S6, cdn bo 1anh sy phii ghi 13 vio trang cui éng s6trang va téng 56
swkién ho tich dadang ky; This truong coquan dai dién kg, xéc nhan va dng déu.

8.56 duge I4p thanh hai quyén nhu nhau: 01 quyén luu tai Coquan dai dién Viet Nam vi
01 quyén chuyén hrutai Bo Ngoai giao.
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S6:

Phin ghi vé ngudi duge thay ddi, ci chinh ho tich, xdc dinh lai dan toc, xic Ghi chit:
dinh lai giGi tinh:

Ho v ten.....

Gidi tinh:

Ngdy, théng, nam sinh
Noi sinh...

Dan tx Quée tict

S6ho chicu/gidy (& hop 1¢ thay thé:
Noi thutmg triftam tr

ung thay ddi, cii chinh ho tich, xc dinh lai dan toc, xdc dinh

Gidy Khai sinh s0:
Noi cép:

Quyén s6:

Ny, thing, nim cip

Phiin ghi vé ngudi yéu cau thay doi, cai chinh h tich, xic dinh lai dan toc, xic
dinh lai gii tinh:

Ho va e
Quan h¢ véi ngudi duge thay déi, céi chinh ho tich, xdc dinh lai dan 16¢, xéc dinh

lai gidi tinh;

Quyét dinh 56

Cén b lanh sy
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1..56 phi duge viét lien tiép theo thit tytimg trang., khong duge bo tréng, phii déng da
gidplai tirtrang déu dén trang cudi S6.

2.56phii duge giirsach, khong duge dé nhde hoge réch ndt. Cn bo lanh sy phii gidtgin,
bio quin, luu trir $6 vA gidy (ho tich; khi thoi gidinhi¢m vy, phii ban giao dy dii cho ngudi
kénhigm.

3.Khi dang kg ho tich, céin bo lanh sy phii ty minh ghi viio S3, noi dung ghi phdi chinh
xdic. Chir viét phii rd ring, i nét, khong viét tit, khong tdy x6a, viét cing mo 5
‘maw den. Néu c6 sai s6t do ghi chép trong 56, thi cdn bo lanh sy phi tryc tiép
561, khong duge chita dé 1én chirca, khong duge ty xod. Sau khi sira chita phii dong déu vio
phin da sita chira. Phdn Ghi chi cira S6 phii ghi 16 noi dung sira: ho, tén, chirky ciia ngudi di
sita; ngdy, thing, nam sira chita,

4.56dangky trong 6 phii duge ghi lien tyctirs601 cho dén hétnam. DG véi S6 duge sit
dung tiéptrong nm sau, thi 6 thif ty ciia nfim sau s& bit ddu tirs6 01, khong duge Idy tiép s6
thittcianam trde. Khi hétnam phii ghi 16t6ng s6sukién hotich di dang k§ trong nam.

5.S6ghitrong biéu miu hotich 1a sdtuong ing vi s6 thirty ghitai ddu trang trong S.

6.Khi ghi cdcmuc ¢6 trong S6. phi luu y céc diém sau day:

~Tinh trang hon nhan: phii ghi 15 dang ¢6 vgrhoge ¢6 chong hodc chua diing ky kéthon
hodc i dang ky k¢t hon, nhung daly hon hay ngudsi kiadachét.

-PhinGhi chi diing dé ghinhing ni dung thay di saundy.

7. Khi sitdyng hét S3, céin bo lanh sy phii ghi 16 vao trang cusi tdng 6 trang va éng s6
trudmg hopdaxdcnhin; Thi truong coquan dai diénky, xdcnhin vi dong déu.

8.58dugelapthanhmotquyén va lwutgi Coquan daidign Vigt Nam.
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TN ADNG....c.c..

Tinh trang hon nhan:

Muc dich sir dung Gily xéc nhn tinh trang hon nha

Phén ghi vé ngubi dé nghi cip Gidy xde nhan tinh trang hon nhan:

Ho v tén:

‘Quan h¢ v6i nguds dute cap Gidy xdc nhn tinh trang hon nha

Gidy xc nhan tinh trang hon nhan s¢ ihing...

Hotén, chife vu ngudi ky Gidy xdc nhg

tinh trang hon nhd

Cén bo lanh sy

Ghi chit:
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1.6 phii duge viet lién tiép theo thi ty timg trang, khong duge bd tréng, phii déng ddu
gidplai tirtrang ddu dén trang cudi S6.

2.6 phai duge gisach, khong duge dé nhbe hoge réch ndt. Cdn b lnh s phil giz gin,
I e S6 v gily 1o tich: khi thoi giit nhi¢m vy, phdi bn giao ddy dii cho ngudi

3. Khi dang ky ho tich, cdn b6 1anh s phii tur minh ghi vao S8, ni dung ghi phai chinh
xdc. Chirviét phii r rang, i nét, khong viét 1it, khong iy x6a. viét cling mot thif muc
mau den. Néu 6 sai s6t do ghi chéprong 6, thi cén bo Ianh sy phi tre tiép gach b6 phan sai
561, khong dirge chita dé Ién chircd, khong duge tdy xod. Sau Khi sita chira, phdi déng déiu vio
phin da sita chita, Phan Ghi chi ctia S6 phii ghi 13 noi dung sira; ho, tén, chirky ciia ngudsi
stra; ngdy, thdng, nam sitachita.

4.56dangky trong S8 phi durge ghilién e irs6 01 cho dén hétnzim. DG v6i S6 duge sit
duyng tiép trong nam sau, thi s6 thi u cita nam sau & bit ddu tirs6 01, khong duge Iy ti€p s
thittuctianam trude. Khi hétnam phai ghi rd tdng sosikién hotich di dangky trong nam.

5.5 ghi trong biéu miu hotich 136 wong g v6i s thiftu ghi tai ddu trang trong S6.

6.Khi ghi céic myc c6trong S, phii v § : Philn Ghi chd diing dé ghi nhiing diéu dac biét
2 kf vi nhiing noi dung thay d6i sau nay. Trong truing hop chilm ditt gidm ho, thi phs
2hi r5: ho ten ngudi dé nghi cham ddt gidm ho, 1§ do chim dit giém ho: 56, ngdy, thing, nam
Quyét dinh cong nhan chiim dit giém ho; ho tén, chitc vy ngudi k§ Quyét dinh cong nhan
chiimdit gidmho.

7.Khi sitdung hét S6, can bo lanh sy phii ghi 16 vio trang cudi 16ng s6 trang va t6ng s6 s
ki¢nhotich dadangky: Thi trudng coquan dai diénky, xdcnhan vadéng du.

8.56 duge lapthanh hai quyén nhunhau: 01 quyén uu tai Coquan dgi dignViet Nam va
01 quyénchuyén u tai B Ngoai giao.
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Chir ky ciia ngudi cir giém ho Chir ky ciia ngudi gidm ho

Cin b lanh su

Ghi chii:
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-TĐCC.2.a


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


(BẢN SAO)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị của ông/bà:......................................................................về việc



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:


Họ và tên:........................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Nơi thường trú/tạm trú:
 


Được:


Trong Giấy khai sinh số:.......................................... Quyển số:........................ do:


......................................................................cấp ngày .............. tháng.............. năm


Từ:



Thành:



Điều 2. Nội dung của Quyết định này phải được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và 
Sổ đăng ký khai sinh.


Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của 
đương sự.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch


Số:…………………….. Quyển số:…………..


		CÁN BỘ LÃNH SỰ


(Đã ký)


………………………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


(Đã ký)


………………………………



		

		Sao từ Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch


Ngày…… tháng…… năm……


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


………………………………





























2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-39
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1.8 phii duge viét lién tiép theo thif y timg trang, khong ditge bd tréing, phii dong diu
‘gidplai trtrang ddu dén trang cui S6.

2..56 phii duge giirsach, khong duge dé nhoe hode réch ndt. Can b lanh s phi giitgin,
bio quén, huu trrS6 v gidy 7o tich: Khi thoi giit nhiem vy, phii ban giao ddy dii cho ngudi
Kénhi¢m.

3.Khi dang kj ho tich, cén bo Iainh sy phi ty minh ghi vao S6, n0i dung ghi phii chinh
i, Chir viét phai 1o rang. dii nét, khong viet tét, khong tdy x6a, viét cing mot thit mye t6t,
‘i den. Néu ¢6 i s6t do ghi chéptrong S6, thi cn bo linh sy phdiryc iép gach bo phin sai
56t, khong duge chita dé lén chircii, khong dugc tdy xod. Sau khi sita chira, phi déng ddu vio
phiin d sita chiia. Phin Ghi chi ciia S6 phai ghi 1o ni dung sira: ho, tén, chirky ciia ngudi di
:ngay, thing, nam sita chira.
4.56 dang k§ trong S6 phii duge ghi lién tue tirs6 01 cho dén hét nam. Do} v6i S6 durge
sitdung ti€p trong nam sau, thi s thi y el nam sau s& bit ddu tirs6 01, khong duge dy tiép
s6thitwcianam truée. Khi hétnam phii ghi rd téng s6 swkién hotich di dang ky trong nam.

5.56 ghitrong biéumiu hotich Ia s6uong tng v6i 6 thirty ghitai ddu trang trong S6.
6.Khi ghi cdic myc c6 trong S8, phii luu § cc diém sau day:
- Hovatén ngudi duge dang ky Khai ti phii viét bing chirin hoa, dis du;

- Phiin ghi vé Gid bio ti/gidly o thay cho Gid bio ti phii ghi r: Gidly bifo tirhoac tén
gidy Wthay cho Gidy bfo ti: 6, ngay, thang, nam, tén coquan, t6 chiic cip Gidy bdo tirhoac
gidytwhay choGidybéotir.

- Phin Ghi chi diing dé ghi nhiing diéu dzc biét khi dang ky khai tir (dang kg qué han,
dangkylai.ngudi chét khong 13 tung ich....) Vi nhiing noi dung thay ddi sau nay.

7. Khi sitdung hét S, céin bo lanh su phai ghi £ vao trang cui 6ng 56 trang va tong s6
sukienho tichdidang ky: Thiltrudng coquan dai dién kg, xde nhin va dong du.

8.56 duge 1apthinh hai quyén nhunhau: 01 quyén luu tai Co quan dai dién VietNam va
01 quyén chuyén lwutai Bo Ngoai giao.
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1..56 phai duge viét lien tiép theo thit t timg trang, khong duge b tréing, phii déng diu
gidp lai irtrang ddu déh trang cuds 6.

h, khong duge dé nhoe hoge rdch ndt. Can b lanh sy phii gitr gin,
bio quén, luu tr S6 va gidly trho tich; khi thoi giit nhi¢m vu, phii ban giao ddy di cho ngudi
kénhiem.

3. Khi dang kg ho tich, cdn bo lanh sy phi ty minh ghi vio S6, noi dung ghi phii ¢
xfc. Chi viet phii 16 ring, dii nét, khong viét tit, khong tdy x6a, viét cing mot thi my t6t,
‘i den. Néu ¢6 sai s6t do ghi chéptrong S6, thi céin b 1anh su phi true tiép gach bo phs
561, khong duge chita d2 lén chitci, khong duge ty xod. Sau khi sita chita phii dong du vo
phin d sita chifa. Phén Ghi chi ciia S8 phii ghi r noi dung sita ho, tén, chirky cia ngudi di
sita; ngiy, thing, nam sita chita,

4.5 dang ky trong S8 phai duge ghi lién tye tirsG 01 cho dén hétnam. DG v6i S8 duoe sit
dung ti€p trong nam sau, thi s thif t ciia nam sau s& bit ddu tirs6 01, khong duge 1y tiép s6
thirtyreia nam truée. Khi hétnam phii ghi 16 16ng s sukien ho tich d dang ky trong niim.

5.56 ghi trong biéu mau ho tich 12 s6 twong ting v6i s6 thit ty ghi tai ddu trang trong S6.

6.Khi ghi cc muc ¢6 trong 6. phii ltu § cdc diém sau day
- Hova tén chng va v phii viet bing chirin hoa. di ddu:

- Phin Ghi chi diing dé ghi nhimg diéu dac bigt khi dang k§ (dang k¥ lai...) vanhing noi
dung thay d6i saundy.

7.Khi sirdung hét S8, c4n bo lanh s phii ghi 16 vao trang cusi téng s trang va 1Gng s syt
kién hotich da dang ky; Thi trudng co quan dai dién k. xéc nhan va déng ddu.

8.6 duge 19p thinh hai quyén nhu nhau: 01 quyén luu tai Coquan dgi dién Viet Nam vi
01 quyén chuyén luu tai By Ngoai
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-XNGC


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		Tại:…………………………


Số:……..………/CQĐD-XN

		Ngày……...tháng……....năm





GIẤY XÁC NHẬN 


VỀ VIỆC ĐÃ GHI CHÚ VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH ĐÃ ĐĂNG KÝ TRƯỚC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị của:............................................................................về việc



XÁC NHẬN:


Ông/bà:


Họ và tên:.....................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Nơi thường trú/tạm trú:



Đã thực hiện ghi vào Sổ đăng ký:..............................................số..................quyển số


Nội dung ghi chú:



Căn cứ ghi chú:



		CÁN BỘ LÃNH SỰ


……………………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


……………………………

































































2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-40
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-TK

		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN


VIỆT NAM


Tại..................................

		BÁO CÁO THỐNG KÊ 
SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH


ĐỊNH KỲ 6 THÁNG VÀ HÀNG NĂM

Từ ngày............tháng............năm............,
đến ngày............tháng............năm............





		SỰ KIỆN HỘ TỊCH

		Tổng số

		Trong đó

		Đăng ký đúng hạn

		Đăng ký quá hạn 

		Đăng ký lại



		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		



		I. SINH

		

		

		

		

		

		



		1. Con có cha và mẹ là công dân Việt Nam

		

		

		

		

		

		



		2. Con có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài

		

		

		

		

		

		



		II. TỬ

		

		

		

		

		

		



		1. Chết do bệnh tật, già yếu

		

		

		

		

		

		



		2. Chết do tai nạn

		

		

		

		

		

		



		3. Chết do tự tử

		

		

		

		

		

		



		4. Các trường hợp khác

		

		

		

		

		

		



		III. KẾT HÔN




		Tổng số đăng ký 

		Trong đó



		

		

		Đăng ký kết hôn

		Đăng ký lại việc kết hôn



		1. Giữa công dân Việt Nam với nhau

		

		

		



		2. Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

		

		

		



		IV. NUÔI CON NUÔI

		Tổng số 

		Nam

		Nữ

		Trong đó



		

		

		

		

		Con nuôi dưới 15 tuổi

		Con nuôi trên 15 tuổi

		Đăng ký lại



		

		

		

		

		

		

		



		V. GIÁM HỘ

		Tổng số đăng ký:



		VI. NHẬN CHA, MẸ, CON

		Tổng số đăng ký:



		VII. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Thay đổi họ tên, chữ đệm

		Cải chính ngày, tháng, năm sinh

		Xác định lại dân tộc

		Xác định lại giới tính

		Các trường hợp khác



		

		

		

		

		

		

		



		VIII. GHI VÀO SỔ CÁC THAY ĐỔI HỘ TỊCH 

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Xác định cha, mẹ, con

		Thay đổi quốc tịch

		Ly hôn

		Hủy việc kết hôn trái pháp luật

		Chấm dứt việc nuôi con nuôi



		

		

		

		

		

		

		



		IX. GHI VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI 

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		Khai sinh

		Kết hôn

		Nhận cha, mẹ, con

		Nuôi con nuôi



		

		

		

		

		

		



		X. CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

		Tổng số:





		Người lập biểu


………………………

		Ngày……. tháng…… năm……


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


…………………………





2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-41
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-TĐCC.2


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


(BẢN CHÍNH)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị của ông/bà:......................................................................về việc



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:


Họ và tên:....................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Nơi thường trú/tạm trú:
 


Được: 


Trong Giấy khai sinh số:.......................................... Quyển số:..................... do:


..........................................................................cấp ngày .............. tháng.............. năm


Từ:



Thành:



Điều 2. Nội dung của Quyết định này phải được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và 
Sổ đăng ký khai sinh.


Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của 
đương sự.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch


Số:…………………….. Quyển số:…………..


		CÁN BỘ LÃNH SỰ


………………………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


………………………………





































2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-38
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-CMC.2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)


Kính gửi: .........................................................................................................................



Họ và tên người nhận cha/mẹ: ..........................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Đề nghị công nhận người dưới đây là........................................... của tôi:


Họ và tên: 


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú (1):


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Tôi cam đoan việc nhận......................................là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị....................................................................................đăng ký.




 Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............ 

		Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN LÀ CHA/MẸ

…………………………………………………


…………………………………………………


…………………………………………………


Ngày….. tháng….. năm………

		NGƯỜI KHAI


…………………………





Chú thích:

(1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.













2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-33
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-CMC.4


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON


(BẢN CHÍNH)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận việc nhận:....................................của ông/bà:


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:


Họ và tên:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Là.........................................................của người có tên dưới đây:

Họ và tên:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con


Số:……………… Quyển số:………………


		CÁN BỘ LÃNH SỰ


………………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


………………………





































2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-35
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-CMC.4.a


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON


(BẢN SAO)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận việc nhận:....................................của ông/bà:


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:


Họ và tên:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Là.........................................................của người có tên dưới đây:

Họ và tên:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con


Số:……………… Quyển số:………………


		CÁN BỘ LÃNH SỰ


(Đã ký)


………………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


(Đã ký)


………………………



		

		Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con


Ngày…… tháng…… năm…….


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


…………………………
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-CMC.3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên)

Kính gửi: .............................................................................................................................

Họ và tên người khai:


Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Quan hệ với người nhận cha/mẹ:


Đề nghị công nhận người có tên dưới đây:


Họ và tên: 


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú (1):


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Là......................................của người có tên dưới đây:


Họ và tên: 


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:.


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Tôi cam đoan việc nhận...............................là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị..............................................................................đăng ký.


 

 Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............ 

		Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN LÀ CHA/MẸ

…………………………………………………


…………………………………………………


…………………………………………………


Ngày….. tháng….. năm………

		NGƯỜI KHAI


…………………………





Chú thích:

(1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-GH.4.a


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN SAO)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của:


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:


Người giám hộ:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Người được giám hộ:


Họ và tên:...................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú:
 


Theo Quyết định công nhận giám hộ số:............................ ngày........... tháng........... năm


của


Lý do chấm dứt giám hộ:


Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người được giám hộ do việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký việc giám hộ


Số:………………. Quyển số:……………….


		CÁN BỘ LÃNH SỰ

(Đã ký)


……………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


(Đã ký)


………………………






		

		Sao từ Sổ đăng ký giám hộ


Ngày…… tháng…… năm…….


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


………………………





























2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mó số: TPE-07-31




































































































































_1259481677.doc
Mẫu BTP-NG/HT-2007-CMC.1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON


Kính gửi: .........................................................................................................................


Họ và tên người khai: 


Ngày, tháng, năm sinh


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Đề nghị công nhận người dưới đây là con của tôi:


Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		





Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con:


Tôi cam đoan việc nhận con của tôi là đúng sự thật, tự nguyện và không có tranh chấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị..............................................................................đăng ký.





 Làm tại:.......................................,ngày ............tháng............năm............ 


		Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HIỆN ĐANG LÀ MẸ HOẶC CHA (1)


………………………………

………………………………


………………………………


………………………………


Ngày…. tháng…. Năm….



		Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN LÀM CON (NẾU NGƯỜI CON TỪ ĐỦ 9 TUỔI TRỞ LÊN)


………………………………


………………………………


………………………………


Ngày…. tháng…. Năm….

		NGƯỜI KHAI


…………………





Chú thích:


(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự).
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-GH.4


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN CHÍNH)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:


Người giám hộ:



		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Người được giám hộ:


Họ và tên:.....................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú:


Theo Quyết định công nhận giám hộ số:............................... ngày...........tháng...........năm


của


Lý do chấm dứt giám hộ:


Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người được giám hộ do việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vào Sổ đăng ký việc giám hộ

Số:………………… Quyển số:……………….


		CÁN BỘ LÃNH SỰ

……………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


……………………
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-CN.3.a


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI


(BẢN SAO - ĐĂNG KÝ LẠI)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét việc thoả thuận cho và nhận con nuôi của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:



		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:


Họ và tên:......................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:
 


Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.


Điều 3. Quan hệ giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi được công nhận kể từ ngày.......tháng........năm........


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi


Số:………………. Quyển số:……………….


		CÁN BỘ LÃNH SỰ

(Đã ký)


……………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


(Đã ký)


………………………






		

		Sao từ Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi


Ngày…… tháng…… năm…….


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


………………………
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-GH.2


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN CHÍNH)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận giám hộ của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận

		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:..................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:
 

Điều 2. Người giám hộ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vào Sổ đăng ký việc giám hộ

Số:………………… Quyển số:………………


		CÁN BỘ LÃNH SỰ

………………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


………………………
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-GH.1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ


Kính gửi: ..........................................................................................................


Họ và tên người cử giám hộ: .....................................................................Giới tính:


Năm sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Quan hệ với người cần được giám hộ:


Cử người có tên dưới đây:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: .................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Lý do cử giám hộ:


Đề nghị............................................................................. đăng ký.




 Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............ 


		Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM HỘ

………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………

		NGƯỜI CỬ GIÁM HỘ (1)


…………………………





Chú thích:


(1) Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử người giám hộ.
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-CN.4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI


Kính gửi: .......................................................................................................................

Chúng tôi (Tôi) là:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: ...............................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú:


Phần khai về bên giao con nuôi trước đây:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):


Tên cơ sở nuôi dưỡng:


Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:


Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại:


...................................................................................................ngày...........tháng...........năm...........


Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình.


Đề nghị............................................................................. đăng ký.




 Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............ 


		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN, NƠI ĐÃ ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI TRƯỚC ĐÂY (2)

………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


Ngày……. tháng…… năm……


………………………

		NGƯỜI KHAI

………………………





Chú thích:


(1) Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc nuôi con nuôi khác với nơi đăng ký nuôi con nuôi trước đây.
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-GH.2.a


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VIỆC GIÁM HỘ


(BẢN SAO)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận giám hộ của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận



		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:.....................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:


Điều 2. Người giám hộ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vào Sổ đăng ký việc giám hộ


Số:………………. Quyển số:……………….


		CÁN BỘ LÃNH SỰ

(Đã ký)


……………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


(Đã ký)


………………………






		

		Sao từ Sổ đăng ký giám hộ

Ngày…… tháng…… năm…….


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


………………………
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-CN.2.a


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI


(BẢN SAO)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét việc thoả thuận cho và nhận con nuôi của:



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:



		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:


Họ và tên:.........................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi


Số:………………. Quyển số:……………….


		CÁN BỘ LÃNH SỰ

(Đã ký)


……………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


(Đã ký)


………………………






		

		Sao từ Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi


Ngày…… tháng…… năm…….


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


………………………
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-CN.2

		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI 


(BẢN CHÍNH)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét việc thoả thuận cho và nhận con nuôi của:


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:



		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:


Họ và tên:.................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi


Số:…………………. Quyển số:…………..


		CÁN BỘ LÃNH SỰ

………………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


…………………………
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-CN.1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY THOẢ THUẬN VỀ VIỆC CHO VÀ NHẬN CON NUÔI


Kính gửi: .........................................................................................................................


Chúng tôi (Tôi) là:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế

		

		





Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):


Đồng ý thoả thuận cho trẻ em sau đây:


Họ và tên: ....................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Làm con nuôi của ông bà:

		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Lý do đồng ý cho trẻ em làm con nuôi:


Lý do đồng ý nhận trẻ em làm con nuôi:


Chúng tôi cam đoan việc thỏa thuận cho và nhận con nuôi trên đây là hoàn toàn tự nguyện, việc cho và nhận con nuôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cho và nhận con nuôi của mình.


Đề nghị..................................................................................................... đăng ký.




 Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............ 


		Bên cho con nuôi (2)


………………………

		Bên nhận con nuôi (3)


………………………



		Xác nhận của cơ quan đại diện nơi cư trú của người nhận con nuôi (4)

………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


Ông/bà……………………………………..


Có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 


Ngày…… tháng…… năm……


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


…………………………

		Ý kiến của người được nhận làm con nuôi (nếu con nuôi đủ 9 tuổi trở lên)

………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………


………………………………………………





Chú thích:


(1) Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; hay người giám hộ;

(2)(3) Nếu bên cho/bên nhận con nuôi là hai vợ chồng, thì phải có chữ ký của cả vợ và chồng;


(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi khác với nơi thường trú/tạm trú của người nhận con nuôi.
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-CN.3


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Tại:…………………………

		Ngày……...tháng……....năm





QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI


(BẢN CHÍNH - ĐĂNG KÝ LẠI)


CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét việc thoả thuận cho và nhận con nuôi của:



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:



		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế     

		

		





Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:


Họ và tên:.......................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:
 


Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.


Điều 3. Quan hệ giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi được công nhận kể từ ngày.......tháng........năm........


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi


Số:………………… Quyển số:………………


		CÁN BỘ LÃNH SỰ

………………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẬI DIỆN VIỆT NAM


………………………
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-KH.3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi: .....................................................................................................................


		NGƯỜI KHAI

		BÊN NAM

		BÊN NỮ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú 

		

		



		Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế

		

		



		Kết hôn lần thứ mấy

		

		





Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi 
phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình.  


Đề nghị.....................................................................................đăng ký.





 Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............ 


		Xác nhận về tình trạng hôn nhân của cơ quan đại diện Việt Nam nơi cư trú (1)

…………….………………………...............


…………….………………………...............


…………….………………………...............


Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.


Ngày…… tháng…… năm……


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


…………………………

		
Bên nam
Bên nữ


………………..
………………..





Chú thích:


(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký kết hôn khác với nơi cư trú.
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-XNHN.1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN


Kính gửi: ...................................................................................................................

Họ và tên người khai: 


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:


Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Tình trạng hôn nhân hiện tại (1):


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình.


Đề nghị cơ quan đại diện Việt Nam cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (2).......................

để (3) 




  Làm tại:.................................................,ngày ............tháng............năm............ 


		

		Người khai


…………………….





Chú thích:


(1) Ghi rõ: Đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết;


(2) Cho bản thân hay cho người khác; nếu đề nghị cho người khác, thì phải ghi rõ;


(3) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-17
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-XNHN.2


		CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Tại…………………………………

		Ngày……...tháng……....năm……....





GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị của ông/bà:....................................................................................................................,


XÁC NHẬN:


Ông/bà:


Họ và tên:........................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú hiện nay: 


Trong thời gian cư trú tại


............................................ từ ngày........... tháng........... năm................, đến ngày........... tháng........... năm.............

Tình trạng hôn nhân:


Giấy này được cấp để:



và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

Vào sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân


Số:……………………. Quyển sổ:………………


		CÁN BỘ LÃNH SỰ

……………………………

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM


……………………………
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-KH.4


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN


Kính gửi: ................................................................................................................................

Chúng tôi là:

		Họ và tên chồng:



Ngày, tháng, năm sinh:
     


Dân tộc:
                      


Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:


Số hộ chiếu/ giấy tờ hợp lệ thay thế:






		Họ và tên vợ:



Ngày, tháng, năm sinh:
     


Dân tộc:
                      


Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số hộ chiếu/ giấy tờ hợp lệ thay thế:











Chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại


....................................................................................................ngày...........tháng...........năm


Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình.


Đề nghị............................................................................. đăng ký.


Làm tại:............................................,ngày ............tháng............năm............ 


		Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây(1)


…………….………………………...............


…………….………………………...............


…………….………………………...............


Ngày…… tháng…… năm……


…………………………

		
Chồng
Vợ



………………..
………………..





Chú thích:


(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc kết hôn khác với nơi đăng ký kết hôn trước đây.
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-KS.3


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

Kính gửi: .....................................................................................................


Họ và tên người khai:



Nơi thường trú/tạm trú: 



Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Quan hệ với người được đăng ký lại khai sinh:


Đề nghị đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:


Họ và tên: ..........................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Họ và tên cha:


Dân tộc:....................................................................Quốc tịch:


Họ và tên mẹ:


Dân tộc:...................................................................Quốc tịch:


Đã đăng ký khai sinh tại:


.............................................................................ngày...........tháng...........năm


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình.


Đề nghị............................................................................. đăng ký.





Làm tại:.......................,ngày ............tháng............năm............


		Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây (1)

..........................................................................


..........................................................................


..........................................................................


..........................................................................

Ngày……. tháng…… năm……


…………………………



		Người khai


………………………….





Chú thích:


(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc sinh khác với nơi đăng ký khai sinh trước đây.
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Mẫu BTP-NG/HT-2007-KS.4


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: .......................................................................................................

Họ và tên người khai: 


Nơi thường trú/tạm trú: 


Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:


Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh:


Đề nghị .................................................cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú: 


Họ và tên cha:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Họ và tên mẹ:


Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:


Đã đăng ký khai sinh tại:


...........................................................................................ngày...........tháng...........năm...........


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình.





Làm tại:.........................................,ngày ............tháng............năm............ 


		

		Người khai

………………………
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